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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Vi sinh miễn dịch 

Medical Testing Laboratory Department of Microbiology and Immunology 

Cơ quan chủ quản:   Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên 

Organization: Tay Nguyen Institute of Hygiene and Epidemiology 

Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh 

Field of testing: Microbiology 
 

Người phụ trách/ Representative:  Ths. Bs. Nguyễn Thị Tuyết Vân 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Full name Phạm vi có thẩm quyền ký/ Approved signatory scope 

1. Nguyễn Thị Tuyết Vân Tất cả các chỉ tiêu được công nhận 

All accredited medical tests 
2. Nguyễn Thị Thu Hà 

3. Nguyễn Hoàng Quân 

Phát hiện virus Influenza bằng kỹ thuật Real time RT-PCR 

Detection of Influenza virus by Real time RT-PCR technique 

4. Nguyễn Thị Thu Trâm 

5. Trịnh Thị Hồng Hạnh 

6. Dương Thị Ngọc Thúy 

7. Hoàng Thị Hương 

8. Phan Thị Tuyết Nga 

Phát hiện virus Degue bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR 

Detection of Dengue virus by Real time RT-PCR technique 

9. Lê Dương Minh Quân 

10. Trần Lê Thiên Hương 

11. Nguyễn Văn Trung 

12. Trần Thị Thanh Trà 

Phát hiện vi khuẩn Corynebacterium Diphtheriae bằng kỹ 
thuật Real-time PCR 
Detection of Corynebacterium Diphtheria bacteria by Real 
time PCR technique 

13. Trần Đình Sơn 

14. Phạm Thị Ngọc Liễu 

15. Đặng Hữu Nguyện 
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Số hiệu/ Code: VILAS Med 072 

Hiệu lực công nhận/ Period of Accreditation: 01/04/2025 

Địa chỉ/ Address:     số 34 Phạm Hùng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

Địa điểm/ Location: số 34 Phạm Hùng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

Điện thoại/ Tel: 0262.3 666769                              Fax: 02623 852423 

E-mail: info@tihe.org.vn     Website: www.tihe.org.vn 
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Lĩnh vực xét nghiệm:           Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu có) 

Type of sample  
(anticoaggulant - if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 
(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 
Dịch đường hô hấp 

Secretion of 
respiratory tract 

Phát hiện virus Influenza  

Detection of Influenza virus  

Real time RT-PCR  

RT-PCR technique 

VS.KT.IV.002 

(2020) 

2. 
Huyết thanh, huyết 

tương 

Serum, plasma 

Phát hiện virus Degue 
Detection of Dengue virus 

Real time RT-PCR  

RT-PCR technique 

VS.KT.DV.001 

(2021) 

3. 
Dịch ngoáy họng 

Throat fluid 

Phát hiện vi khuẩn 
Corynebacterium Diphtheriae   

Detection of Corynebacterium 
Diphtheria bacteria  

Real time RT-PCR  

RT-PCR technique 

VS.KT.CD.002 

(2021) 

 
Ghi chú/Note:  VS.KT: Phương pháp nội bộ/ Developed Laboratory Method 


